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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Học sinh ôn tập kiến thức các bài: 7,8,9,10.
2. Nội dung chính
- Công nghiệp: 
+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển và phân bố công nghiệp.
+ Trình bày sự phát triển và phân bố công nghiệp.
+ giải thích được tầm quan trong của việc phát triển công nghiệp xanh.
- Dịch vụ: 
+ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển và phân bố dịch vụ.
+ Trình bày sự phát triển và phân bố dịch vụ.
+ Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.
B. CẤU TRÚC ĐỀ THI: 80% trắc nghiệm + 20% tự luận. 
C. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP 
I. TRẮC NGHIỆM CÓ NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1. Phần lớn sản lượng than đá ở nước ta tập trung ở tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Ninh.		B. Lạng Sơn.		C. Thái Nguyên.		D. Quảng Nam.
Câu 2. Ngành công nghiệp khai thác dầu thô và khí tự nhiên ở nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng
A. Đông Nam Bộ.					B. Đồng bằng sông Hồng.		
C. Đồng bằng sông Cửu Long.			D. Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
Câu 3. Nhân tố kinh tế - xã hội nào sau đây đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển và phân bố ngành công nghiệp?
A. Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
B. Cơ sở vật chất kĩ thuật trong ngành công nghiệp.
C. Dân cư và nguồn lao động.
D. Chính sách phát triển công nghiệp
Câu 4. Than, dầu khí là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp
A. sản xuất háo chất, cơ khí.				B. sản xuất vật liệu xây dựng.
C. luyện kim đen và màu.				D. sản xuất điện, sản xuất hoá chất.
Câu 5. Nhà máy thuỷ điện nào sau đây có công suất lớn nhất nước ta hiện nay?
A. Hoà Bình.		B. Ialy.		C. Lai Châu.			D. Sơn La.
Câu 6. Sự phân bố của ngành công nghiệp khai khoáng ở nước ta chịu tác động chủ yếu của nhân tố nào sau đây?
A. Dân cư và lao động.	B. Tài nguyên khoáng sản.	C. Thị trường tiêu thụ.	D. Khoa học công nghệ.
Câu 7. Các nhà máy thuỷ điện nước ta phân bố chủ yếu ở
A. miền núi.		B. đồng bằng.		C. thành thị.			D. trung du.
Câu 8. Nhà máy nhiệt điện nào sau đây sử dụng nguồn nhiêu liệu từ khí?
A. Phả Lại.		B. Thái Bình.		C. Cà Mau.		D. Vũng Áng.
Câu 9. Ý nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục của nước ta?
A. Phân bố ở các đô thị đông dân.			B. Hình thành và phát triển sớm.
C. Sản lượng các sản phẩm tăng nhanh.		D. Chủ yếu phục vụ thị trường trong nước.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng về vấn đề phát triển công nghiệp xanh ở nước ta?
A. Đẩy mạnh sản xuất điện gió, điện mặt trời,… góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh.
B. Phát triển công nghiệp xanh giúp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguyên, nhiên liệu.
C. Nước ta đã hình thành một số khu công nghiệp xanh ở Bắc Giang(Bắc Ninh), Vĩnh Phúc,…
D. Phát triển công nghiệp xanh góp phần tăng tỉ lệ đóng góp cho công nghiệp khai khoáng.
Câu 11. Sản phẩm nào sau đây không phải của ngành công nghiệp dệt và sản xuất trang phục.
A. Vải.		B. Quần áo.		C. Sợi.			D. Giày dép.
Câu 12. Các nhà máy điện gió của nước ta hiện nay tập trung nhiều ở đâu?
A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.			B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.				D. Đông Nam Bộ.
Câu 13. Các trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn ở nước ta hiện nay là
A. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.			B. Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.
C. Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng tàu.			D. Hà Nội, Hải Phòng, Vũng Tàu.
Câu 14. Nhân tố nào đã tạo nên thế mạnh phát triển công nghiệp khác nhau cho mỗi vùng kinh tế ở nước ta?
A. Sự phân bố tài nguyên.				B. Đặc điểm vị trí địa lí.
C. Điều kiện địa hình và đất.				D. Sự phân bố nguồn lợi thuỷ sản.	
Câu 15. Nhân tố tự nhiên nào sau đây là cơ sở phát triển ngành công nghiêpk khai khoáng?
A. Địa hình.		B. Khoáng sản.		C. Khí hậu.		D. Nguồn nước.	
Câu 16. Tại sao cần phát triển công nghiệp xanh?
A. Để nâng cao chất lượng môi trường và giảm ô nhiễm.
B. Để tăng cường sản xuất công nghiệp mà không quan tâm đến môi trường.
C. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng không giới hạn.
D. Để hạn chế sự phát triển của công nghiệp hiện đại.
Câu 17. Công nghiệp xanh có vai trò gì đối với phát triển bền vững?
A. Giúp phát triển kinh tế mà không gây hại đến môi trường.
B. Giảm chi phí đầu tư cho các ngành công nghiệp.
C. Khuyến khích sử dụng tài nguyên không giới hạn.
D. Chỉ tập trung vào phát triển công nghệ cao.
Câu 18. Cảng hàng không Chu Lai của nước ta thuộc tỉnh/thành nào sau đây?
A. Quảng Trị.		B. TP Đà Nẵng.		C. Đắk Lắk.		D. Khánh Hoà.
Câu 19. Tuyến đướng sắt Hà Nội – Hải Phòng đi qua địa phận tỉnh/thành nào sau đây?
A. Bắc Ninh.				B. Nam Định (Ninh Bình).		
C. Thái Bình (Hưng Yên).		D. Hải Dương (TP Hải Phòng).
Câu 20. Nhân tố chủ yếu góp phần thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dịch vụ là
A. cơ sở hạ tầng.	B. vị trí địa lí.		C. mức sống người dân.	D. sự phát triển kinh tế.
Câu 21. Cảng biển nào sau đây là cảng biển đặc biệt của nước ta?
A. Thừa Thiên Huế.		B. Đà Nẵng.	C. Bà Rịa – Vũng Tàu.	D. Thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 22. Nhận định nào sau đây không đúng về ngành bưu chính nước ta hiện nay?
A. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.
B. Sản xuất ra khối lượng của cải, vật chất lớn cho xã hội.
C. Góp phần tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.
D. Doanh thu tăng nhanh, mạng lưới phủ khắp cả nước.
Câu 23. Ngành viễn thông nước ta không có đặc điểm nào sau đây?
A. Các dịch vụ mới phát triển nhanh chóng.
B. Rút ngắn thời gian di chuyển giữa các vùng.
C. Tập trung vào chuyển đổi số, phát triển dịch vụ.
D. Phát triển công nghệ tiên tiến, dịch vụ hiện đại.
Câu 24. Tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai không đi qua địa phận tỉnh nào sau đây?
A. Vĩnh Phúc.		B. Phú Thọ.		C. Yên Bái.		D. Tuyên Quang.
Câu 25. Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của ngành dịch vụ?
A. Trình độ lao động.				B. Khoa học công nghệ.
C. Sự phát triển kinh tế.			D. Tài nguyên thiên nhiên.
Câu 26. Ba cảng hàng không quốc tế quan trọng của Việt Nam hiện nay là:
A. Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.		B. Cát Bi, Cam Ranh, Long Thành.
C. Nội Bài, Chu Lai, Phú Quốc.		D. Phú Bài, Cần Thơ, Liên Khương.
Câu 27. Tuyến đường bộ huyết mạch nào kết nối Hà Nội và TP Hồ Chí Minh?
A. Quốc lộ 1A.		B. Quốc lộ 5.		C. Quốc lộ 51.		D. Quốc lộ 22.
Câu 28. Trong các tài nguyên du lịch dưới đây, tài nguyên nào là tài nguyên du lịch thiên nhiên?
A. Văn hóa dân gian.				B. Các công trình kiến trúc.
C. Các lễ hội truyền thống.			D. Các bãi tắm và đảo.
Câu 29. Các hoạt động dịch vụ phát triển mạnh chủ yếu ở khu vực nào sau đây?
A. Trung du, cao nguyên.			B. Nông thôn, miền núi.
C. Đồng bằng, thành thị.			D. Các đảo, đồng bằng.
Câu 30. Loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất về khối lượng vận chuyển hàng hoá ở nước ta là
A. đường sông.		B. đường biển.		C. đường bộ.		D. đường sắt.
Câu 31. Loại hình bưu chính - viễn thông nào sau đây phát triển nhanh nhất hiện nay?
A. Viễn thông di động.	B. Gửi thư và bưu phẩm.	C. Truyền hình cáp.		D. Viễn thông cố định.
Câu 32.  Di sản thiên nhiên thế giới nào sau đây của nước ta được UNESCO công nhận?
A. Cam Ranh.			B. U Minh Hạ.			C. Vịnh Hạ Long.		D. Cúc Phương.
Câu 33. Nước ta chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm nào sau đây?
A. Máy móc thiết bị, nguyên liệu và nhiên liệu.		B. Hàng nông, lâm, thủy sản.
C. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản.			D. Lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
Câu 1. Cho thông tin sau:
	Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; tăng cường liên kết nhằm phát huy lợi thế tài nguyên du lịch; đa dạng hoá sản phẩm du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
a. Nội dung trên phản ánh đặc điểm tài nguyên du lịch nước ta.
b. Thị trường khách du lịch Việt Nam ngày càng đa dạng, gồm cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
c. Một số sản phẩm du lịch đặc trưng của Việt Nam hiện nay là du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo; du lịch thể thao; du lịch sinh thái; du lịch cộng đồng;…
d. Tài nguyên du lịch của nước ta đa dạng, song nước ta mới chỉ khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch tự nhiên.
Câu 2. Cho đoạn thông tin sau:
[bookmark: _GoBack]	Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, ưu tiên hạ tầng các khu du lịch quốc gia trọng điểm; khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên du lịch; xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, giàu sức cạnh tranh gắn với phát triển các doanh nghiệp du lịch có thương hiệu ở tẩm khu vực và quốc tế.
a. Nội dung trên là định hướng phát triển du lịch của nước ta.
b. Nước ta chú trọng đẩy mạnh phát triển du lịch bền vững, gắn phát triển du lịch với sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
c. Các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch của nước ta ngày càng đa dạng.
d. Nước ta chỉ chú trọng đến tính hiệu quả kinh tế trong việc khai thác các tài nguyên du lịch.
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Phân tích một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch ở nước ta hiện nay.
Câu 2. Giải thích tại sao nước ta cần phát triển công nghiệp xanh?
Câu 3. 
a. Hệ thống chính sách ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
b. Cơ sở hạ tầng ảnh hướng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
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